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STT 

Mã số Thành Viên (khi 

Hợp Đồng còn hiệu lực) 

Họ tên 

1 013700006078 HOÀNG THỊ TÚ ANH 

2 013700006892 VŨ ÁNH DƯƠNG 

3 013700006958 NGUYỄN THỊ LAN 

4 013800008432 NGUYỄN THỊ TRÂM 

5 013800035760 TRƯƠNG ĐÌNH QUỐC 

6 013800035761 ĐỖ THỊ THÚY PHƯƠNG 

7 013800037159 VÕ THỊ HOA 

8 013800037192 CAO THỊ THANH MAI 

9 013800037624 TRƯƠNG ĐÌNH BẢO 

10 013800038417 NGUYỄN THỊ THẢO TRINH 

11 013800038580 TRƯƠNG THỊ HỒNG HIỆP 

12 013800038642 NGUYỄN THỊ OANH 

13 013800040010 TRÌNH VĂN THỦY 

14 013800040418 NGUYỄN THỊ VINH 

15 013800040492 NGUYỄN VĂN CHÓT 

16 013800040675 NGUYỄN THỊ THU TUYÊN 

17 013800040770 LÊ THỊ MINH THU 

18 013800050047 NGUYỄN CAO HẢI VÂN 

19 013800050161 NGUYỄN CAO THẠCH 

20 013800050172 LÊ THỊ CẨM TÚ 

21 013800050230 NGUYỄN THÚY PHƯỢNG 

22 013800050384 NGUYỄN THỊ THU THUỶ 

23 013800050430 NGUYỄN THỊ LỤC 

24 013800050538 NGUYỄN VĂN SƠN 

25 013800050572 NGUYỄN THỊ LÊ HÀ 

26 013800050669 PHAN QUỐC HƯNG 

27 013800050770 NGUYỄN VĂN ĐIỆP 

28 013800050828 PHẠM THỊ MỸ TRÌNH 

29 013800050849 NGUYỄN HUY TÂN 

30 013800050891 PHẠM THỊ BÍCH LIÊN 

31 013800050916 PHÙNG THỊ THU VÂN 

32 013800050929 LƯU THỊ THẢO 

33 013800050932 NGUYỄN THỊ MINH THÙY 

34 013800050945 NGUYỄN THỊ MẾN 

35 013800050946 NGUYỄN THỊ TUYẾT 

36 013800050947 VÕ HUYỀN TRÂN 



 

 

37 013800050949 NGUYỄN THỊ THU THOẠI 

38 013800050951 LÊ THỊ VINH 

39 013800050967 CHÂU KIM HÙNG 

40 013800050971 TRỊNH THỊ VÂN ANH//HÀ ĐÌNH CƯỜNG 

41 013800050974 LÊ THỊ KIỀU TRANG 

42 013800050981 NGUYỄN THỊ THU THẢO 

43 013800050983 LÊ THỊ MỴ 

44 013800050989 PHÙNG THỊ HỒNG 

45 013800050991 LÊ THÚY HẰNG 

46 013800050996 ĐINH THỊ XUÂN 

47 013800051000 LÊ THỊ CẨM TÚ 

48 013800051003 HỒ THỊ YẾN THANH 

49 013800051005 TRẦN PHƯƠNG THÙY GIAO 

50 013800051014 NGUYỄN THỊ KIM ANH 

51 013800050284 TRẦN HOÀNG KHÁNG 

52 013700006361 DƯƠNG THU NGA 


